
Quý báo 

cáo so với 

quý trước

Quý báo 

cáo so với 

cùng kỳ 

năm trước

Cộng dồn 

quý báo 

cáo so với 

cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3 4 5 6=2/1 7=2/4 8=3/5

TỔNG SỐ 00 0 0 0 0 0

G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô 

tô, mô tô, xe máy
01

H. Vận tải kho bãi 02

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 03

J. Thông tin và truyền thông 04

K. Hoạt động tài chính, ngân hàng 

và bảo hiểm 
05

L. Hoạt động kinh doanh bất động 

sản 
06

M. Hoạt động chuyên môn, khoa 

học và công nghệ 
07

N. Hoạt động hành chính và dịch 

vụ hỗ trợ 
08

O. Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT-

XH, QLNN, ANQP
09

P. Giáo dục và đào tạo 10

Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã 

hội 
11

Tốc độ phát triển (%)

DOANH THU NGÀNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

ĐVT: Triệu đồng

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối quý báo 

cáo

Quý báo cáo 

cùng kỳ năm 

trước

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối quý báo 

cáo cùng kỳ 

năm trước

Chỉ tiêu Mã số
Chính thức 

quý trước

Ước thực 

hiện quý báo 

cáo



Quý báo 

cáo so với 

quý trước

Quý báo 

cáo so với 

cùng kỳ 

năm trước

Cộng dồn 

quý báo 

cáo so với 

cùng kỳ 

năm trước

Tốc độ phát triển (%)

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối quý báo 

cáo

Quý báo cáo 

cùng kỳ năm 

trước

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối quý báo 

cáo cùng kỳ 

năm trước

Chỉ tiêu Mã số
Chính thức 

quý trước

Ước thực 

hiện quý báo 

cáo

R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 12

S. Hoạt động dịch vụ khác 13

T. Hoạt động làm thuê các công 

việc trong các hộ gia đình
14

Ghi chú: Số liệu các ngành K, M, O, P, Q, R gồm doanh thu từ khu vực doanh nghiệp, cá thể và chi ngân sách từ cấp huyện
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